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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 23 tháng 8 năm 2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: 
1. Tin bão gần biển Đông – cơn bão Tembin
Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, hồi 1 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đến 1 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 910km về phía Đông Bắc; Đến 1 giờ ngày 26/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790km về phía Đông Bắc. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. 
 2. Thời tiết
- Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi.
II. TÌNH HÌNH MƯA:
1. Lượng mưa ngày: từ 19h ngày 22/8 đến 19h ngày 23/8, trên cả nước có mưa, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, riêng khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn 50mm như sau:
	Ngòi Nhù (Lào Cai)
	84 mm
	Tiên Phước (Quảng Nam)
	79 mm

	Uông Bí (Quảng Ninh)
	99 mm
	Cầu 14 (Đắc Lắc)
	70 mm

	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	78 mm
	Dầu Tiếng (Bình Dương)
	71 mm

	Bá Nha (Hải Dương)
	92 mm
	Phước Long (Bình Phước)
	92 mm

	Quỳ Châu (Nghệ An)
	70 mm
	Tây Ninh (Tây Ninh)
	86 mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	83 mm
	Cà Mau (Cà Mau)
	83 mm


2. Lượng mưa đêm: từ 19h ngày 23/8 đến 7h ngày 24/8, mưa tập trung chủ yếu ở các tỉnh Trung Bộ, lượng mua phổ bến từ 10mm đến 35mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có mưa lớn hơn như: Hòn Ngư (Nghệ An) 255mm; Vinh (Nghệ An) 60mm; Đà Nẵng (Đà Nẵng) 31m; Thành Mỹ (Quảng Nam) 86mm; Hội Khách (Quảng Nam) 106mm; An Chỉ (Quảng Ngãi) 34mm; Ayunpa (Gia Lai) 34mm; MDrắc (Đắc Lắc) 29 mm; Phước Bình (Ninh Thuận) 44mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày:  Từ 19h ngày 20/8 đến 19h ngày 23/8/2012 khu vực Bắc Bộ và một số tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 mm đến 100 mm, một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Ngòi Nhù (Lào Cai)
	116 mm
	Cầu Sơn (Bắc Giang)
	104 mm

	Trạm Tấu (Yên Bái)
	119 mm
	Hiệp Hòa (Bắc Giang)
	103 mm

	Thác Bà (Yên Bái)
	109 mm
	Thạch Giám (Nghệ An)
	111 mm

	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	160 mm
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	124 mm

	Thái Nguyên (Thái Nguyên)
	110 mm
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	127 mm

	Đoan Hùng (Phú Thọ)
	126 mm
	Măng Cành (Kon Tum)
	109 mm

	Quỳ Châu (Nghệ An)
	103 mm
	Chư PRông (Kon Tum)
	113 mm

	Tương Dương (Nghệ An)
	109 mm
	Phước Long (Bình Phước)
	110 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ

- Sông Hồng: Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Sơn La đang biến đổi chậm. Mực nước sông Thao, sông Lô và hạ lưu sông Hồng đang biến đổi chậm. 

- Sông Thái Bình: Mực nước sông Cầu, sông Thương đang lên. Mực nước sông Lục Nam và hạ lưu hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm.

	Mực nước lúc 7h
	Ngày 23/8
	Ngày 24/8

	Sông Hồng tại trạm TV Hà Nội
	6,06 m
	5,94 m

	Sông Thái Bình tại trạm TV Phả Lại
	3,09 m
	2,99 m



Dự báo: 

- Sông Hồng: Lưu lượng nước sông Đà đến hồ Sơn La tiếp tục biến đổi chậm, mực nước sông Thao, sông Lô và hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h/25/8 mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 5,85m. 


- Sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm, đến 19h/24/8 tại Phả Lại có khả năng ở mức 3,00m.


2. Các sông khác

Mực nước trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hiện còn ở mức thấp.
IV. TÌNH HÌNH CÁC HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	23/8
	198,31
	116,55
	2.523
	2.142

	
	7h
	24/8
	198,83
	115,14
	2.362
	1.385

	Hòa Bình
	7h
	23/8
	107,36
	14,39
	2.400
	2.334

	
	7h
	24/8
	107,26
	14,41
	2.100
	2.336

	Thác Bà
	7h
	23/8
	57,76
	23,74
	 613 (QTB  ngày 23/8)
	  328 (QTB ngày 23/8)

	
	7h
	24/8
	     57,83 
	     23,81 
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	23/8
	113,02
	49,30
	627
	627

	
	7h
	24/8
	113,05
	49,30
	627
	624


Hiện tất cả các hồ đang đóng hết các cửa xả đáy. 
V. TÌNH HÌNH KHÁC

Ngày 23/8/2012, Văn phòng Ban chỉ huy PCLB tỉnh Phú Thọ có báo cáo nhanh số 27/VP về diễn biến mưa lũ từ ngày 21-23/8 đã gây thiệt hại như sau: 02 người chết vào đêm ngày 22/8, do nước cuốn trôi khi đi xe máy qua cầu tràn khu 2, xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba (Ông Vi Văn Tuấn, sinh năm 1947 và anh Đinh Trọng Nghĩa sinh năm 1992); 03 nhà bị ngập (huyện Thanh Sơn). Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các huyện Thanh Sơn, Thanh Ba đã chỉ đạo các cán bộ xuống hiện trường thống kê thiệt hại và chỉ đạo UBND các xã khắc phục hậu quả./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Kiên Trung
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